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STT Họ và tên  
Năm 

sinh 

Số  ăn cƣớc 

công dân 

Địa chỉ 
Nhu cầu 

nhà ở 

Th n B n  àn   

T   P 

Xã phƣờn   

thị trấn 

Xây 

mới 

Sửa 

chữa 

I Hộ n hèo 

1. 
Hộ n hèo có thành viên là đối tƣợn  b o trợ xã hội  đan  hƣởn  trợ cấp xã hội hằn  thán  

tại cộn  đồn  

1 Cao Văn Lợi 1951 038051000744 TDP Lập Công 
Phường Bắc 

Sơn 
1 

 

2 Lê Văn Hưng 1980 038080002879 TDP Dũng Liên 
Phường 

Trung Sơn 
1 

 

3 Nguyễn Thị Phương 1981 038181008626 TDP Bắc Kỳ 
Phường 

Trung Sơn  
1 

4 Nguyễn Văn Tùng 1994 038094024085 TDP Bình Tân 
Phường 

Quảng Tiến 
1 

 

5 Nguyễn Thị Hà 1991 038191030684 
TDP Cường 

Thịnh 

Phường 

Quảng Cư 
1 

 

6 Vũ Như Khoa 1974 038074032071 TDP Công Vinh 
Phường 

Quảng Cư 
1 

 

7 Vũ Như Nhất 1972 038072009188 
TDP Hồng 

Thắng 

Phường 

Quảng Cư 
1 

 

8 Trương Đình Thịnh 1998 038098004477 
TDP Thành 

Thắng 

Phường 

Quảng Cư 
1 

 

9 Nguyễn Thị Sáu 1989 38189009731 TDP Minh Cát 
Phường 

Quảng Cư 
1 

 

10 Vũ Thị Cảm 1950 038150004286 
TDP Xuân 

Phương 

Phường 

Quảng Châu 
1 

 

11 Đỗ Thị May 1957 038157005024 TDP Đài Trúc 
Phường 

Quảng Thọ 
1 

 

12 Trần Văn Bình 1960 038060024023 TDP Thượng Du 
Phường 

Quảng Vinh 
1 

 

13 Lê Thị Tao 1944 038144002300 Trường Thịnh 
Xã Quảng 

Minh 
1 

 

14 Trần Thị Ngoan 1981 038181003437 Thôn 2 
Xã Quảng 

Hùng 
1 

 

15 Nguyễn Thị Lan 1986 038186006232 Thôn 3 
Xã Quảng 

Hùng 
1 

 

16 Phạm Thị Lựu 1964 038164013942 Thôn 4 
Xã Quảng 

Hùng 
1 

 

17 Nguyễn Thị Tú 1960 38160026809 Kênh Lâm 
Xã Quảng 

Đại 
1 

 

18 Nguyễn Thị Liệu 1937 038137005991 Kênh Lâm 
Xã Quảng 

Đại 
1 

 

19 Trần Hữu Tân 1985 038085013943 Huệ Nghiêm 
Xã Quảng 

Đại 
1 
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STT Họ và tên  
Năm 

sinh 

Số  ăn cƣớc 

công dân 

Địa chỉ 
Nhu cầu 

nhà ở 

Th n B n  àn   

T   P 

Xã phƣờn   

thị trấn 

Xây 
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chữa 

2.  Hộ n hèo còn lại 

20 Nguyễn Hữu Ích 1984 038084039156 TDP Khanh Tiến 
Phường 

Trung Sơn 
1 

 

21 Nguyễn Hữu Bắc 1981 038145000203 TDP Nam Hải 
Phường 

Trung Sơn 
1 

 

22 Nguyễn Sỹ Thừa 1954 038057011717 
TDP Trung 

Thịnh 

Phường 

Quảng Tiến 
1 

 

23 Nguyễn Thị Hoa 1962 038162029135 TDP Thu Hảo 
Phường 

Quảng Cư 
1 

 

24 Lường Văn Chín 1983 038083042481 
TDP Trung 

Chính 

Phường 

Quảng Cư 
1 

 

25 Cao Văn Hoa 1955 38055009405 
TDP Thành 

Thắng 

Phường 

Quảng Cư 
1 

 

26 Phạm Trí Vương 1982 038082043072 
TDP Xuân 

Phương 

Phường 

Quảng Châu 
1 

 

27 Nguyễn Thị Hiền 1987 038187020314 TDP Kiều Đại 
Phường 

Quảng Châu 
1 

 

28 Đào Thị Loan 1961 038161000570 TDP Yên Trạch 
Phường 

Quảng Châu 
1 

 

29 Vũ Thị Hiền 1953 38153017274 
TDP Thanh 

Minh 

Phường 

Quảng Vinh 
1 

 

30 Phạm Thị Huyên 1950 038150006843 
Thôn Phúc 

Quang 

Xã Quảng 

Minh 
1 

 

31 Bùi Thị Ban 1951 038151003618 Thôn Đà Trung 
Xã Quảng 

Minh 
1 

 

32 Lê Văn Long 1972 038072035613 
Thôn Phúc 

Quang 

Xã Quảng 

Minh 
1 

 

33 Lê Thị Chính 1973 038173008409 
Thôn Phúc 

Quang 

Xã Quảng 

Minh 
1 

 

34 Ngô Thị Thủy 1986 038186018345 Thôn Đà Trung 
Xã Quảng 

Minh 
1 

 

35 Nguyễn Thị Hoa 1960 038160006913 Thôn 1 
Xã Quảng 

Minh 
1 

 

36 Nguyễn Thị Luyến 1977 038177005381 
Thôn Phúc 

Quang 

Xã Quảng 

Minh 
1 

 

37 Văn Thị Hoan 1958 038158003368 Thôn 3 
Xã Quảng 

Hùng 
1 

 

38 Lê Thị Minh 1956 038156024340 Thôn 4 
Xã Quảng 

Hùng 
1 

 

39 Hoàng Trọng Hùng 1988 038088032903 Thôn 5 
Xã Quảng 

Hùng 
1 

 

40 Phạm Văn Bốn 1978 038078020316 
TDP Huệ 

Nghiêm 

Xã Quảng 

Đại 
1 

 

41 Nguyễn Thị Hà 1977 038177012719 
TDP Huệ 

Nghiêm 

Xã Quảng 

Đại 
1 
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STT Họ và tên  
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II Hộ còn khó khăn về nhà ở 

1. Hộ cận n hèo 

42  Văn Thị Gái 1949 038149010015 
TDP Thành 

Ngọc 

Phường 

Trường Sơn  
1 

43  Phan Thị Hòa 1954 038154004908 TDP Bắc Nam 
Phường 

Trường Sơn 
1 

 

44  Văn Đình Thủy  1985 038085011424 TDP Sơn Thủy 
Phường 

Trường Sơn 
1 

 

45  Văn Thị Thiền 1977 038177033129 TDP Trung Mới 
Phường 

Trường Sơn 
1 

 

46  Cao Văn Dũng 1971 038071036022 TDP Bắc Nam 
Phường 

Trường Sơn 
1 

 

47 Lê Thị Hiền 1948 038148000747 TDP Hòa Sơn 
Phường Bắc 

Sơn 
1 

 

48 Cao Thị Ngọ 1949 038149013071 TDP Bình Sơn 
Phường Bắc 

Sơn 
1 

 

49 Cao Văn Nam 1986 038086015576 TDP Bình Sơn 
Phường Bắc 

Sơn 
1 

 

50 Vũ Đình Đại 1978 038078018557 TDP Dũng Liên 
Phường 

Trung Sơn  
1 

51 Đỗ Ngọc Hải 1981 038081009475 
TDP Trung 

Thịnh 

Phường 

Quảng Tiến 
1 

 

52 Phạm Minh Hoàn 1975 038075028876 
TDP Trung 

Thịnh 

Phường 

Quảng Tiến 
1 

 

53 Phạm Thị Hoa 1976 038176008269 
TDP Trung 

Thịnh 

Phường 

Quảng Tiến 
1 

 

54 Trần Trí Định 1991 038091052186 TDP Quang Vinh 
Phường 

Quảng Cư 
1 

 

55 Nguyễn Thị Đáng 1960 038160004755 
TDP Cường 

Thịnh 

Phường 

Quảng Cư 
1 

 

56 Nguyễn Thị Vỵ 1976 038176004072 An Chính 
Phường 

Quảng Châu 
1 

 

57 Đinh Thị Huyền 1984 038184009646 TDP Châu Thành 
Phường 

Quảng Châu 
1 

 

58 Lê Văn Thành 1976 038076012480 TDP Kiều Đại 
Phường 

Quảng Châu 
1 

 

59 Nguyễn Thị Yến 1976 038176003833 TDP Châu Lọc 
Phường 

Quảng Châu  
1 

60 Nguyễn Thị Lệ 1971 038171028154 TDP Châu Lọc 
Phường 

Quảng Châu  
1 

61 Lê Văn Nhi 1969 038069025464 TDP Văn Phú 
Phường 

Quảng Thọ 
1 

 

62 Lê Thị Liên 1960 038160015031 
TDP Hưng 

Thông 

Phường 

Quảng Thọ 
1 
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63 Vũ Thị Tốt 1978 038084004840 
TDP Quang 

Minh 

Phường 

Quảng Vinh 
1 

 

64 Dư Văn Thắng 1970 038070003298 
TDP Xuân 

Thượng 

Phường 

Quảng Vinh 
1 

 

65 Nguyễn Thị Lý 1948 038148001876 Nam Bắc 
Phường 

Quảng Vinh 
1 

 

66 Hoàng Thị Màng 1963 038163007036 TDP Đông Đức 
Phường 

Quảng Vinh 
1 

 

67 Trần Thị Hải 1989 038189012961 Thôn 3 
Xã Quảng 

Hùng 
1 

 

68 Phạm Công Bình 1985 038085006242 Thôn 4 
Xã Quảng 

Hùng 
1 

 

69 Nguyễn Thị Lan 1963 038163003561 Kênh Lâm 
Xã Quảng 

Đại 
1 

 

70 Hoàng Văn Thạnh 2006 038206005271 Phú Xá 
Xã Quảng 

Đại 
1 

 

2.  Hộ có thành viên là n ƣời có c n  với cách mạn  còn khó khăn về nhà ở 

71  Lương Minh Cán 1950 38050003025 TDP Sơn Hải 
Phường 

Trường Sơn 
1 

 

72 Trần Xuân Lành 1947 038047011265 TDP Thọ Xuân 
Phường 

Quảng Tiến 
1 

 

73 Nguyễn Sỹ Sơn 1950 038050004379 TDP Hải Vượng 
Phường 

Quảng Tiến 
1 

 

74 Trần Thị Toàn 1942 038142011601 
TDP Trung 

Thịnh 

Phường 

Quảng Tiến 
1 

 

75 Nguyễn Huy Vu 1940 038040006398 
TDP Trung 

Thịnh 

Phường 

Quảng Tiến 
1 

 

76 Nguyễn Hữu Kháng 1947 038047000284 TDP Toàn Thắng 
Phường 

Quảng Tiến 
1 

 

77 Dương Thị Ngân 1938 038138000906 TDP Toàn Thắng 
Phường 

Quảng Tiến 
1 

 

78 Nguyễn Văn Được 1960 038160017438 TDP Vạn Lợi 
Phường 

Quảng Tiến 
1 

 

79 Lê Văn Toàn 1950 038050001755 TDP An Chính 
Phường 

Quảng Châu 
1 

 

80 Đinh Thị Sơn 1961 038161013273 TDP An Chính 
Phường 

Quảng Châu  
1 

81 Lê Minh Hòa 1955 038055001397 TDP Đồn Trại 
Phường 

Quảng Thọ 
1 

 

82 Viên Đình Trông   1956 038056020399 Thôn Phú Xá 
Xã Quảng 

Đại  
1 

3. 
Hộ có thành viên là đối tƣợn  B o trợ xã hội  đan  hƣởn  trợ cáp hàn  thán  tại cộn  

đồn   có hoàn c nh khó khăn 

83 Phạm Thị Tư 1964 038164018485 TDP Phúc Đức 
Phường 

Quảng Tiến 
1 
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STT Họ và tên  
Năm 

sinh 

Số  ăn cƣớc 

công dân 

Địa chỉ 
Nhu cầu 

nhà ở 

Th n B n  àn   

T   P 

Xã phƣờn   

thị trấn 

Xây 

mới 

Sửa 

chữa 

4. 
Hộ còn khó khăn về nhà ở khác có nhà ở hƣ hỏn   dột nát có n uy cơ sập đ  kh n  đ m 

b o an toàn 

84  Nguyễn Thị Dẻo 1962 038162017159 TDP Sơn Thắng 
Phường 

Trường Sơn  
1 

85  Nguyễn Thị Hải 1960 038160016657 TDP Sơn Thắng 
Phường 

Trường Sơn 
1 

 

86  Hà Thị Nhường 1971 038171601281 TDP Sơn Lợi 
Phường 

Trường Sơn 
1 

 

87  Nguyễn Thị Mỡ 1960 038160008975 
TDP Thành 

Ngọc 

Phường 

Trường Sơn 
1 

 

88  Cù Thị Dự 1936 038136000680 
TDP Thành 

Ngọc 

Phường 

Trường Sơn 
1 

 

89  Hà Viết Hào 1957 038057013579 TDP Tài Lộc 
Phường 

Trường Sơn  
1 

90  Hà Thị Đức 1957 038157001576 TDP Tài Lộc 
Phường 

Trường Sơn  
1 

91  Văn Thị Loan 1980 038180020914 TDP Sơn Hải 
Phường 

Trường Sơn 
1 

 

92  Nguyễn Thị Hậu 1980 038180006257 TDP Sơn Thủy 
Phường 

Trường Sơn 
1 

 

93  Cao Văn Hùng 1974 038074017570 TDP Sơn Thủy 
Phường 

Trường Sơn  
1 

94  Lê Thị Minh 1972 038172026302 TDP Sơn Thủy 
Phường 

Trường Sơn 
1 

 

95  Lường Viết Sơn 1990 038090046711 TDP Trung Mới 
Phường 

Trường Sơn 
1 

 

96 Lê Thị Phượng 1962 038162020099 TDP Khanh Tiến 
Phường 

Trung Sơn 
1 

 

97 Ngô Thị Tam 1953 
 

TDP Toàn Thắng 
Phường 

Quảng Tiến 
1 

 

98 Phạm Thị Tuyết 1949 038149015890 TDP Thọ Xuân 
Phường 

Quảng Tiến 
1 

 

99 Vũ Thị Chè 1947 038147006799 TDP Ninh Thành 
Phường 

Quảng Tiến 
1 

 

100 Nguyễn Thị Trường 1969 038169005294 
TDP Xuân 

Thượng 

Phường 

Quảng Vinh 
1 
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